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NGỮ

 VĂN
HÓA 

1 21DD015A Trần Kim Ái 01/08/2006 5.0 5.0 4.5 4.8 TL

2 21DD010A Phạm Thị Lan Anh 12/10/2006 9.0 7.0 5.5 7.2

3 21DD020A Nguyễn Võ Bảo Anh 16/12/2006 5.5 5.5 7.5 6.2

4 21YS014A Lôi Gia Bảo 08/10/2006 8.5 8.5 7.0 8.0

5 21DS008A Nguyễn Trương Hoà Bình 21/08/2006 7.0 7.0 4.0 6.0 TL

6 21DS009A Lê Nguyễn Phước Bình 29/11/2003 9.5 7.0 5.0 7.2

7 21DS013A Nguyễn Ngọc Quế Chi 29/11/2005 9.0 7.5 7.0 7.8

8 21YS015A Trần Kim Dệ 03/05/1989 7.0 7.5 9.5 8.0

9 21DS010A Lê Giang 12/08/2006 5.0 9.0 7.5 7.2

10 21YS005A Âu Kỳ Duyên 24/06/2006 5.0 6.0 6.5 5.8

11 21CT009A Lưu Trung Hiền 31/07/1984 8.0 6.5 4.5 6.3

12 21DD019A Hồ Minh Hiếu 11/01/2006 6.0 4.5 3.5 4.7 TL

13 21DD022A Nguyễn Hữu Khang 11/03/2005 6.0 5.0 4.5 5.2

14 21DD008A Nguyễn Ngọc Hoàng Linh 06/02/2006 5.0 7.0 5.0 5.7

15 21DD013A Trần Thị Trúc Mai 06/10/2006 9.0 7.0 6.0 7.3

16 21DD016A Đoàn Quỳnh Mai 02/02/2006 9.5 4.5 4.5 6.2 TL

17 20YS001A Sỳ Thị Đào Nguyên 25/03/1995 7.0 7.5 7.5 7.3

18 21DS016A Đoàn Ngọc Nhi 11/11/2006 6.5 4.0 6.0 5.5 TL

19 21DD011A Nguyễn Tín Phúc 21/12/2006 5.0 4.5 6.5 5.3

20 21DS003A Nguyễn Thị Quyết 11/07/1988 9.5 6.5 9.0 8.3

21 21DS012A Thạch Trân Yên Thường 19/05/2006 7.0 5.0 6.5 6.2
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22 21DS015A Lục Thị Ngọc Tú 16/02/2006 4.5 7.0 5.5 5.7

23 21DD014A Nguyễn Phạm Đại Việt 30/05/2006 8.5 8.0 3.0 6.5 TL

24 19CT06C Lê Ngọc Quốc Anh 16/02/2004 5.0 9.0 5.0 6.3

25 19CT07A Lê Văn Cưng 18/06/1989 7.5 9.0 2.5 6.3 TL

 - Thời gian phúc khảo kể từ ngày Thông Báo đến hết thứ Sáu ngày 03/11/2022

 - Trường hợp điểm thi môn đạt 4.5 nhưng Tổng TB thi dưới >5.0, bắt buộc thi lại. 

 - Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo qua: 028.6276.8499 (T. Nhân)

* Lưu ý:

 - Trường hợp điểm thi tốt nghiệp 2 môn đạt 4.5 thì học sinh sẽ tự chọn 1 môn thi lại và báo 

về Phòng Quản lý Đào tạo để lên danh sách.

ThS. Nguyễn Quốc Thệ

TP.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG THI

(Đã ký)


